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TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8.

Thực hiện Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 dự thảo Nghị quyết với nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH.
1. Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; triển khai kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành(
).

2. Qua rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, cần trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết và 05 nội dung (bãi bỏ một phần) trong 04 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
II. CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT.

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(
), việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết không còn phù hợp với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn; không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật.
- Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy pháp luật quy định(
), việc xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết là phù hợp với quy định của pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT:
1. Trên cơ sở Thông báo số 23/TB-HĐND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định(
).

2. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết, đảm bảo sự phù hợp của nội dung dự thảo với các văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, đảm bảo sự thống nhất của dự thảo với các quy định khác do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành. Dự thảo đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan theo quy định(
). Hội đồng tư vấn thẩm định do Giám đốc Sở Tư pháp thành lập đã tiến hành thẩm định dự thảo(
). Các ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo. Dự thảo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT. 
Nghị quyết gồm 02 Điều.

Điều 1. Quyết định việc bãi bỏ đối với 03 văn bản và 05 nội dung tại 04 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong Điều này quy định cụ thể tên loại văn bản, tên gọi, ngày, tháng, năm ban hành của các văn bản bị bãi bỏ toàn bộ; nội dung bị bãi bỏ, tên loại văn bản, tên gọi văn bản, ngày, tháng, năm ban hành của văn bản bị bãi bỏ một phần. 

Các văn bản, nội dung trong văn bản dự kiến cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết:

a) Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2010 về thông qua Đề án Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Lý do đề nghị bãi bỏ: Để quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND. Qua rà soát, nhận thấy một số giải pháp được quy định trong Nghị quyết không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay; đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng hiện nay đã được quy định cụ thể trong Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất trong các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn hiện nay việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND là cần thiết(
).

b) Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 về thông qua định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

c) Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 về sửa đổi một phần Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 2 về thông qua định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Lý do đề nghị bãi bỏ: 

- Căn cứ các quy định Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng; Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 48/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết trên để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, hiện nay các văn bản được sử dụng làm căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành các Nghị quyết trên đã hết hiệu lực thi hành(
).

- Khoản 3, khoản 4 Điều 90 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khung giá rừng trên địa bàn quản lý.” Như vậy, việc quyết định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; việc bãi bỏ các Nghị quyết trên là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật(
).

2. Bãi bỏ 05 nội dung tại 04 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh:
a) “Mục III. Về Tờ trình xin chủ trương quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên thuộc Công an xã số 62/TT-UB ngày 15 tháng 12 năm 1999” của Nghị quyết số 12/1999/NQ-HĐ ngày 25 tháng 12 năm 1999 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Tờ trình và các chuyên đề do Ủy ban nhân dân  tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

Lý do đề nghị: Mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên thuộc Công an xã hiện nay đã được quy định tại Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố. Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND đã bãi bỏ một số văn bản có liên quan quy định về mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên thuộc Công an xã. Tuy nhiên, mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên thuộc Công an xã được quy định tại Mục III của Nghị quyết số 12/1999/NQ-HĐ chưa được Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND bãi bỏ(
). Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đề nghị bãi bỏ Mục III của Nghị quyết số 12/1999/NQ-HĐ.
b) “Mục II. Về Tờ trình xin chủ trương thu phí sử dụng bãi đối với các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào” của Nghị quyết số 20/2000/NQ-HĐ ngày 11/5/2000 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tờ trình và chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII. 

Lý do đề nghị: Phí sử dụng bãi nói chung, phí sử dụng bãi đối với các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào nói riêng không nằm trong Danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; mặt khác, trên thực tế Mục II của Nghị quyết số 20/2000/NQ-HĐ cũng không còn được thực hiện. Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đề nghị bãi bỏ Mục II của Nghị quyết số 20/2000/NQ-HĐ.

c) “Mục XI. Về việc tổ chức sắp xếp mạng lưới khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh” của Nghị quyết số 04/2002/NQ-HĐ ngày 21/01/2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII.

Lý do đề nghị: Ngày 10 tháng 12 năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; do đó, nội dung trên không còn phù hợp với Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND.

d) Quy định “Về tổ chức Công an xã” tại điểm 1.1, khoản 1 mục II, phần thứ 2 Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020.

Lý do đề nghị: Thực hiện Thông báo kết luận số 747-TB/TU ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp, bố trí công tác cho lực lượng công an xã để thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 tạm thời không bố trí công chức cấp xã làm nhiệm vụ Công an xã. Do đó chỉ tiêu “Về tổ chức Công an xã” tại điểm 1.1, khoản 1 mục II, phần thứ 2 Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 không còn phù hợp với thực tiễn của giai đoạn hiện nay. Vì vậy, đề nghị bãi bỏ quy định “Về tổ chức Công an xã” tại điểm 1.1, khoản 1 mục II, phần thứ 2 Đề án được hành kèm theo Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND.

 đ) Quy định “Về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với phó trưởng Công an xã, công an viên thường trực, công an viên ở thôn, làng” tại điểm 2.1, khoản 2 mục II, phần thứ 2 Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020.

Lý do đề nghị bãi bỏ: Theo quy định trong Đề án, chế độ phụ cấp hàng tháng đối với phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên ở thôn, làng được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung số lượng Công an xã tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, hiện nay Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND, Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND đã bị bãi bỏ; chế độ phụ cấp hàng tháng đối với phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên ở thôn, tổ dân phố đã được quy định tại Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND. Do đó, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đề nghị bãi bỏ quy định “Về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên ở thôn, làng” tại điểm 2.1, khoản 2 mục II, phần thứ 2 Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020.

Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành, trách nhiệm giám sát, tổ chức thi hành Nghị quyết.

V. THỜI GIAN TRÌNH: Dự thảo Nghị quyết được trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI.

VI. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN: Việc ban hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết không làm phát sinh kinh phí cũng như các nguồn lực khác.

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN.

- Thực hiện công tác rà soát theo kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2019, tại Tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết(
), Ủy ban nhân dân tỉnh có nêu đề nghị xem xét bỏ toàn bộ 02 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, gồm: Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 về chủ trương cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển sâm Ngọc linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND về chủ trương cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Lý do đề nghị bãi bỏ: Để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

- Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát và căn cứ thực tiễn của địa phương hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy: Mặc dù các Nghị quyết trên không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, nhưng hiện nay tỉnh chưa ban hành khung giá rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT(
); do đó, việc bãi bỏ ngay các văn bản trên sẽ không có cơ sở để thu tiền thuê rừng đối với các dự án phát triển sâm Ngọc linh dưới tán rừng đang triển khai hoặc sẽ triển khai trong thời gian sắp tới. 
- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chưa bãi bỏ 02 Nghị quyết nói trên tại thời điểm hiện tại; sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền được giao, sẽ tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bãi bỏ 02 Nghị quyết trên theo quy định(
).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Pháp chế và Ban KTNS - HĐND tỉnh;

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, NCXDPL2.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Lê Ngọc Tuấn




� Công văn số 692/UBND-NCXDPL ngày 01/4/2019 về việc triển khai kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh


� "Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản QPPL của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền..."


� “Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng cơ quan ban hành”


� Công văn số 1071/UBND-KTTH ngày 07/5/2019


� Dự thảo được Sở Tư pháp gửi lấy ý kiến Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tại Công văn số 44/STP-XD&KTrVBQPPL ngày 10/5/2019.


� Báo cáo tư vấn thẩm định số 01/BC-HĐTVTĐ ngày 20/5/2019 của Hội đồng tư vấn thẩm định.


� Tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 08/01/2019 về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, trình Hội đồng nhân dân việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND.


� Luật Bảo vệ và phát triển rừng được thay thế bằng Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 48/2007/NĐ-CP được thay thế bằng Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-BNN-BTC được thay thế bằng Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT.


� Tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 08/01/2019 về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng nhân dân cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, trình Hội đồng nhân dân việc bãi bỏ các Nghị quyết nói trên. 


� Qua rà soát, chưa có văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ quy định  mức phụ cấp hàng tháng cho Công an viên thuộc Công an xã tại Mục III của Nghị quyết số 12/1999/NQ-HĐ. 


� Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 24/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.


� Theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; do đó, khi chưa có phương pháp định giá rừng do người có thẩm quyền ban hành sẽ chưa có cơ sở để xác định khung giá rừng. Tuy nhiên, phương pháp định giá rừng mới được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.


� Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án định giá rừng và khung giá rừng trên địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
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